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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

B. TABLE & CHAIRS BÀN & GHẾ 

 
 

 

                                                                                               

                        

 

 

                                                         

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 82 865*996*596 SS290-400 1140 740 150 544 26.38 30.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) 

Code 
Mã sản phẩm 

Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 83 755x1100x700 SS290-400 

1220 820 120 

260 24.50 28.50 

900 560 240 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

B. TABLE & CHAIRS BÀN & GHẾ 

 
 

                    

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 87 865x996x596 SS290-400 1140 740 100 832 15.50 19.50 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) 

Code 
Mã sản phẩm 

Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 100-1 430*430*1090 SS290-400 1120 570 470 210 5.28 7.28 

Item 100-2 450*430*1070 SS290-400 1100 570 490 210 5.31 7.31 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

B. TABLE & CHAIRS BÀN & GHẾ 

 
 

 

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 123 1100*600*762 SS290-400 1220 720 140 528 18.00 20.00 

 

 

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 125 900*1200*600 SS290-400 1325 725 190 374 28.00 31.00 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

B. TABLE & CHAIRS BÀN & GHẾ 

 

 

 

                        

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói Cont 40 

HG 
Số lượng 

đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 155 914*1150*472 SS290-400 1250 572 195 478 19.81 23.81 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 166 750X740X670 SS290-400 790 790 380 300 14.82 18.82 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 25 800*300*1590 SS290-400 1690 370 200 462 23.00 
26.0

0 

 

                                                             

 

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói Cont 40 

HG 
Số lượng 

đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 38 600*276*930 SS290-400 1000 350 200 968 11.85 12.85 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

                                                             

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 174 900*340*975 SS290-400 1015 370 140 1330 15.15 17.15 

 

                                                                                                      

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 162 900*340*1950 SS290-400 1015 370 265 630 30.30 34.30 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

                                                    

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 148 600*350*1480 SS290-400 1580 430 100 1000 8.30 11.30 

Item148-1 600*350*1480 SS290-400 1480 430 95 1140 11.56 14.56 

 

                                                                                              

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 39 640*400*1500 SS290-400 1570 480 100 928 6.00 8.00 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

                                 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 189 1200*275*1020 SS290-400 1290 305 200 858 21.50 24.50 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 55 914*356*813 SS290-400 960 430 195 858 11.56 12.56 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

                              

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 61 1400*340*765 SS290-400 1550 440 185 514 27.42 29.42 

 

 

 

 

                                                   

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 67-1 305*305*572 

SS290-400 

590 360 360 900 7.00 8.00 

Item 67-2 305*305*648 670 360 360 788 7.00 8.00 

Item 67-3 305*648*660 715 670 360 392 11.32 12.32 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 85 550*350*650 SS290-400 715 460 60 3600 5.50 6.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 96 1840x600x300 SS290-400 1000 390 175 1050 16.50 18.00 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 97 660*340*1830 SS290-400 1350 380 90 1300 9.70 11.70 

 

 

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 156 1010*400*1511 SS290-400 880 470 145 1170 12.54 15.54 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

                                            

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 124 625*240*1765 SS290-400 1020 310 180 1176 12.15 14.15 

 

                                                                                                                              

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 129 560*500*650 SS290-400 725 640 115 1350 10 11 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

C. CABINET,SHELF&OTHERS TỦ, KỆ... 

 
 

 

                                                                                  

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 91 610x292x190 

SS290-400 

660 360 210 1290 2.400 3.200 

Item 91-1 762x381x190 820 460 230 780 3.000 4.000 

Item 91-2 533x267x190 600 350 230 1380 4.000 5.500 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) 

Code 
Mã sản phẩm 

Description 
 Quy cách 

L W H 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

D. WICKER NỘI THẤT ĐAN MÂY 

 

Item 164 686*460*712 SS290-400  790 560 775 180 17.80 20.80 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 68 
762*650*690 

SS290-400  774 645 500 270 28.00 31.00 

500*500*420 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) 

Code 
Mã sản phẩm 

Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 84 394x709x414 SS290-400 1300 590 300 272 14.00 17.00 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

D. WICKER NỘI THẤT ĐAN MÂY 

 

 

 

                                          

Product 
Sản Phẩm 

Subtance 
Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) 

Code 
Mã sản phẩm 

Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 95 546*520*520 SS290-400 800 660 540 200 13.00 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 98 550*500 SS290-400 670 670 370 350 11.00 14.00 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

D. WICKER NỘI THẤT ĐAN MÂY 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                          

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 101 450*960*560 SS290-400 1160 680 335 272 40.00 44.00 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 99 550*500*500 SS290-400 780 730 500 240 12.50 15.50 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

D. WICKER NỘI THẤT ĐAN MÂY 

 
 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 102 450*960*560 SS290-400 1090 660 400 216 30.00 34.00 

 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 103 660*660*660 SS290-400 

800 800 400 

75 

23.00 26.00 

700 600 560 21.00 23.00 

700 700 560 29.00 31.00 
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STEEL FURNITURE 

NỘI THẤT  

D. WICKER NỘI THẤT ĐAN MÂY 

 
 

 

 

 

 

 

 

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 186 670x670x700 SS290-400 
820 630 480 

135 45.00 51.00 
710 710 480 

 

  

Product 
Sản Phẩm Subtance 

Chất liệu 

Packing 
Đóng gói 

Cont 40 
HG 

Số lượng 
đóng cont 

NW  
(Kg) 

GW   
(Kg) Code 

Mã sản phẩm 
Description 
 Quy cách 

L W H 

Item 112 495*457*457 SS290-400 760 650 350 378 23.00 27.00 


